
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Nguyễn Trung Sơn 08/09/1984 020084001495
Kỹ sư  xây dựng cầu đường- 
 ngành xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư Đông 

Bắc
Đại học giao thông Vận Tải.

2 Đỗ Xuân Tư 17/07/1984 027084000374
Kỹ sư xây dựng dân dụng & 

công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 
Gia Lộc

Đại học kiến trúc Hà Nội

3 Vũ Công Thành 26/04/1985 036085012793
Kiến trúc sư quy hoạch- 
Ngành quy hoạch đô thị

Quản lý dự án III Công ty TNHH xây dựng Thế Việt Đại học kiến trúc Hà Nội

4 Nguyễn Phúc Hưng 10/02/2001 001201003859 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và 

Xây dựng NST
Đại học Mississippi, Hoa Kỳ

5 Nguyễn Viết Chiến 14/12/1975 017075001851
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường bộ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Giao thông vận tải

6 Nguyễn Vi Bình 05/01/1996 014096007287
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 
thiết kế xây dựng Thanh Hà

Đại học Giao thông vận tải

7 Nguyễn Trung Vũ 29/12/1965 035065001650
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP đầu tư và phát triển 
du lịch Vinaconex

Đại học Kiến trúc Hà Nội

8 Nguyễn Ngọc Anh 10/02/1980 038080000309
Kỹ sư xây dựng cầu hầm-

ngành xây dựng cầu đường
Quản lý dự án III

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp 
An Phú Quý

Đại học giao thông Vận Tải.

9 Nguyễn Hữu Định 24/12/1981 001081026603
Kiến trúc sư-kiến trúc công 

trình
Quản lý dự án III

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 
Gia Lộc

Đại học kiến trúc Hà Nội

10 Trần Cao Cường 27/11/1988 001088003069
Kiến trúc sư- ngành kiến 

trúc công trình
Quản lý dự án III

Công ty TNHH công nghệ xây 
dựng MPT

Đại học Chu Văn An

11 Tô Văn Tăng 06/10/1999 001099018891
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Vĩnh Thanh

Đại học Giao thông vận tải

12 Trịnh Đình Hoan 12/10/1989 038089016372 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 

tầng xã Vĩnh Thanh
Đại học Xây dựng

13 Nguyễn Duy Hà 03/04/1983 017083001235
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 

thủy điện
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Xây dựng 

14 Dư Mạnh Khang 10/06/1989 027089000065
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Vĩnh Thanh

Đại học Xây dựng
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15 Vũ Văn Thiệu 02/10/1983 030083022684
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 
dựng Dân dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn và xây 

dựng MT. Tản Viên

Đại học Kiến trúc Hà Nội

16 Trần Đức Tâm 31/10/1984 017084010720 Kỹ sư xây dựng công trình Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Ninh Hòa
Đại học Xây dựng Hà Nội

17 Đỗ Thị Ngọc Bình 14/06/1984 017184001751
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

& Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng quận Nam Từ Liêm

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

18 Nguyễn Bảo Tuấn 16/09/1996 001096028147 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn và xây 

dựng MT. Tản Viên
Đại học Đại Nam

19 Phùng Duy Long 02/09/1983 017083005463
Kỹ sư xây dựng công trình 

Thủy Lợi
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Thủy Lợi

20 Phạm Quốc Bình 13/03/1972 034072005600 Kỹ Sư xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Ninh Hòa
Đại học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

21 Mai Thanh Sơn 28/04/1983 017083008596
Cử nhân Cao đẳng xây 

dựng dân dụng công nghiệp
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Cao đẳng xây dựng số 1 - Bộ xây 
dựng

22 Đào Ngọc Ánh 01/11/1998 024198008836 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III
Ban QLDA Dân dụng và Phát triển 

đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

23 Nguyễn Minh Dương 08/11/1998 024098000189 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban QLDA Dân dụng và Phát triển 

đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

24 Đỗ Dương Tuấn 07/04/1977 001077010108
Kỹ sư Vi khí hậu và môi 

trường xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 
tầng xã Vĩnh Thanh

Đại học Xây dựng

25 Lê Phú Lợi 03/03/1990 001090060333 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 

tầng xã Vĩnh Thanh
Đại học Yersin Đà Lạt

26 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1981 024081002948 Kỹ sư Công trình Công thôn Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án dân dựng và 

Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh sô 1
Đại học Nông nghiệp I

27 Phạm Minh Sáng 14/07/1988 024088000407
Kỹ sư Xây dựng ngành Cấp 

thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT. Tản Viên

Đại học Xây dựng



28 Nguyễn Bình Đoàn 05/10/1984 027084000257
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
& thương mại Khải Hoàn 18

Đại học Xây dựng

29 Đỗ Thị Phương Nga 15/07/1992 038192001503 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Công ty cổ phần Kosy Đại học Dân Lập Phương Đông

30 Phạm Ngọc Hải 07/07/1974 033074002391
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 

dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH tư vấn ĐT và XD 
Hoàng Hải

Đại học Xây dựng

31 Giang Phương Loan 14/06/1985 017185005456
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 

thoát nước
Định giá xây dựng II Công ty CP Nước sạch Hoà Bình Đại học Kiến trúc Hà Nội

32 Hoàng Thị Nguyệt 30/08/1995 024195012159

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng Chuyên ngành 

Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng II Công ty CP xây dựng số 10 Đại học Thủy Lợi

33 15/01/1985 036085020964
Kỹ sư Xây dựng Thuỷ lợi -

Thuỷ điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Đầu tư HASCO LAND Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

34 Nguyễn Xuân Trường 11/07/2000 001200030659
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã 
Vân Đình

Đại học Giao Thông Vận Tải

35 Nguyễn Học Đông 26/04/1994 001094007513 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

Ứng Hòa
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

36 Bùi Minh Đức 17/12/1991 001091055634 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quán lý dự án đầu tư hạ tầng 

xã Vân Đình
Đại học Xây dựng

37 Nguyễn Văn Đức 28/10/1989 001089019380
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã 
Vân Đình

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

38 Vũ Văn Thiều 20/01/1982 001082018176 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã 

Vân Đình
Đại học Giao Thông Vận Tải

39 Nguyễn Xuân Việt 02/05/1987 036087007645
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - 
Bản đồ; Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây 
dựng và thương mại An Lạc

Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học 
Thành Đông

40 Cái Bảo Hoàng Anh 07/09/1998 046098000540
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư 
xây dựng CDCC

Đại học Bách Khoa – Đại học Đà 
Nẵng

41 Hồ Minh Hưng 04/04/1986 040086003207
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty TNHH MHNQ Đại học Vinh

42 Nguyễn Văn Thắng 03/10/1983 001083051843
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

Quang Minh
Đại học Xây dựng

43 Lê Văn Nguyện 18/06/1993 038093025874
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 

nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Hoằng Hoá

Đại học Thuỷ lợi

44 Trịnh Tùng Lâm 20/10/1995 038095036700
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Hoằng Hoá

Đại học Giao thông vận tải

45 Nguyễn Văn Cương 08/08/1989 038089026152 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Hoằng Hoá
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

46 17/05/1990 030090012319
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT. Tản Viên

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

47 Phạm Thị Mến 12/12/1990 036190010538
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và 

phát triển nông thôn
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 
xây dựng 3TC

Đại học Thủy lợi

48 Đặng Thiện Cương 17/01/1982 036082012653 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Xây dựng Công Nghệ Mới
Đại học Xây dựng

Nguyễn Văn Chất

Phạm Văn Tuấn 



49 Hà Tuấn Anh 08/11/1992 036092004744
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban quản lý dự án ĐTXD Nam 
Định

Đại học Giao thông vận tải

50 Phạm Trung Kiên 07/08/1981 033081004508
Kỹ sư Công trình Giao 

thông Công chính ngành 
Xây dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP Đại học Giao thông Vận tải

51 Trần Thái Hùng 05/04/1979 036079003665
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 
dựng Dân dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP Đại học Xây dựng

52 Vũ Văn Chung 07/08/1983 035083001284 Kỹ sư Công trình thủy lợi Định giá xây dựng III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 

thị và quỹ đất khu vực 2
Đại học thủy lợi

53 Đặng Đình Quân 10/09/1981 038081000801
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 

nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Hoằng Hoá

Đại học Thuỷ lợi

54 Nguyễn Cẩm Thanh 12/08/1985 038085013117
Kỹ sư xây dựng công trình 

biển dầu khí
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Falcon Việt Nam Đại học Xây Dựng

55 Lê Quốc Viết 28/10/1997 040097023703 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn đầu tư Đông 

Bắc
Đại học giao thông Vận Tải.

56 Lê Quang Hòa 08/01/1976 027076000466 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Thanh Trì Đại học Bách Khoa Hà Nội

57 Cao Duy Việt 19/12/1974 025074000201 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Cổ phần xây dựng số 28 Đại học Bách Khoa Hà Nội

58 Đỗ Duy Hưởng 10/10/1975 037075000009
Kỹ sư xây dựng đường bộ 
ngành xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ 

tầng phường Tây Mỗ
Đại học Giao thông vận tải

59 Nguyễn Công Trấn 18/09/1971 001071028762 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Thanh Trì Đại học Bách Khoa Hà Nội

60 Nguyễn Thành Huy 16/01/1979 001079024335 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Thanh Trì Đại học Bách Khoa Hà Nội

61 Nguyễn Hoàng Giang 19/01/1978 001078014135 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Đại học Bách khoa Hà Nội 

62 Nguyễn Văn Song 16/02/1981 001081006386 Kỹ sư Điện tử Viễn thông Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Viện Đại học mở Hà Nội

63 Đặng Văn Mến 10/09/1965 033065000072 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Đại học Bách khoa Hà Nội 

64 Phạm Văn Tùng 17/12/1972 027072037040 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Long Biên Đại học Bách khoa Hà Nội 

65 Tạ Huy Cường 01/06/1987 001087015703
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã 
Vân Đình

Đại học Lương Thế Vinh

66 Hoàng Danh Trung 10/02/1992 040092021635
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
Newtecons

Đại học Xây dựng

67 Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng 

Quân
001092026489

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng.

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tu bổ di tích công 

trình Văn Hóa Việt Nam.
Đại học Xây dựng

68 Phan Thế Phiệt 22/07/2992 036092022747
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học Giao thông vận tải

69 09/08/1980 036080010220
Kỹ sư xây dựng cầu đường 

bộ
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

70 18/11/2000 040200000862 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Việt Phú
Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

71 Lưu Thị Thúy 13/03/1989 038189032861
Kỹ sư kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần Kiến trúc và mỹ 
thuật Đại Nam

Đại học Thủy Lợi

72 Kiều Quang Huy 14/07/1972 001072019853 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần TVĐTXD và 

TMTM Việt Nam
Đại học giao thông vận tải

73 Nguyễn Ngọc Dũng 28/06/1978 030078012341 Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư xây dựng và 

kỹ thuật VNCN E&C
Đại học Thủy lợi

74 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/10/1997 001097007395 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Suối Yến Hương 

Sơn
Đại học xây dựng

75 Nguyễn Thăng Sỹ 12/07/1991 038091032975
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH HANMIGLOBAL 
Việt Nam

Đại Học Giao thông vận tải

Trần Văn Hiệu

Thái Duy Minh



76 Đỗ Quốc Tuấn 29/3/1993 001093028941
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

giao thông
Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Phú Cát

Đại học Công nghệ Giao thông 
Vận tải 

77 08/01/1970 001070024333 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Thanh Trì Đại học Bách Khoa Hà Nội

Định giá xây dựng III

78 Nguyễn Đại Thắng 03/02/1972 001072019305 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn thiết kế XD 

CTGT Miền Bắc
Đại học giao thông vận tải

79 Đoàn Trung Thông 01/09/1979 042079014537
Kỹ sư xây dựng thủy lợi – 

thủy điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban QLDA EVNGENCO2  Đại học kỹ thuật- đại học  Đà Nẵng

80 Lê Huy Hoàng 14/03/1993 038093008134 Kỹ sư Hệ thống Điện Định giá xây dựng III
Công ty CP Phát triển và đầu tư 

xây dựng VINCONS
Đại học Điện Lực

81 09/02/1984 40084000674 Kỹ sư xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

ABT
Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

82 23/06/1983 033183001299 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần phát triển khu 
công nghiệp Viglacera Yên Mỹ

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

83 15/02/1984 036084002040 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần phát triển khu 
công nghiệp Viglacera Yên Mỹ

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

84 Nguyễn Đức Hiệp 05/11/1983 027083018721
Cử nhân kỹ thuật điện, điện 

tử
Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Đại học Bách khoa Hà Nội 

85 Nguyễn Thái Sơn 20/09/1978 031078007926 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 

tầng xã Vĩnh Thanh
Đại học Giao thông vận tải

86 Đặng Văn Hai 23/09/1984 033084013217 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Đại học Bách khoa Hà Nội 

87 Ngô Chí Thành 27/11/1997 001097028828 Kỹ sư Quản lý Công nghiệp Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm  Đại học Điện lực

88 Nguyễn Vũ Huy 23/01/1975 001075024825 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Trường Đại học Bách Khoa

89 15/05/1979 036079002559 Kỹ sư xây dựng Cầu- Đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH Đức Trí Quy Nhơn Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

90 Vũ Ngọc Quý 25/01/1983 030083025134
Kỹ sư ngành Vô tuyến điện 

và thông tin liên lạc
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Thương mại và 
Đầu tư Xây lắp Viễn thông

Đại học Giao thông vận tải 

91 09/01/1991 036191009762 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần ATCO-Quản lý 

dự án và đầu tư
Đại học xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

92 26/03/1986 036186002387 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây 

dựng Hòa Chính
Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

93 Mai Văn Định 02/01/1982 030082018701
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây 
dựng và thương mại Happy House

Đại học Hàng Hải

94 Lại Thị Thu Hà 04/09/1988 034188006552 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng GTVT 
Đại học Giao thông Vận tải

95 Nguyễn Thanh Bình 11/04/1987 046087011667 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học Kiến trúc Hà Nội

96 Lê Xuân Tùng
14/02/1986

034086000887
Kỹ sư xây dựng công trình 

Biển - Dầu Khí
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH Tổn hợp xây dựng 
và phát triển Sơn Hà

Đại học Xây dựng

97 04/07/1985 020085003343
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Định giá xây dựng III Công ty tnhh XD Lâm Thành Phát Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Hải Hà

Phạm Văn Thái

Trần Đức Sơn

Phạm Thúy Bình

Phạm Thị Lương

Đặng Trung Lộc

Nguyễn Tuấn Anh

Hoàng Tuấn Anh



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

98 Nguyễn Khắc Triệu 14/8/1991 001091024133
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH ĐTK Thành Đạt

Trường Cao đẳng xây dựng công 
trình đô thị

99 Vũ Khánh Sơn 28/01/1987 017087000466 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án xã Lạc Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
Đại học Đà Nẵng

100 19/03/1995 035095006669 Kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

xây dựng Trường Giang
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

101 Hoàng Việt Cường 30/01/1981 001081032132 Xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

xây dựng Trường Giang
Đại học Giao thông vận tải

102 Phan Thị Dung 03/11/1988 035188003373 KT Công trình - Cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

xây dựng Trường Giang
Đại học Phương Đông

103 25/12/1981 036081008889
Kỹ sư xây dựng cầu đường 

bộ
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

104 Phạm Văn Huy 09/06/1995 030095015236
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học xây dựng

105 Tạ Chung Hải 03/07/1981 001081005845 Xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

xây dựng Trường Giang
Cao Đẳng Giao thông vận tải

106 Phan Đức Tường 17/10/1982 025082018787
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học Kiến trúc Hà Nội

107 Phạm Văn Phồn 15/06/1996 040096020362
Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Việt Phú

Đại học Giao thông Vận Tải

108 Nguyễn Đình Thái 21/08/1989 027089001960
Cao đẳng - Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Việt Phú

Cao đẳng xây dựng công trình Đô 
thị

109 Nguyễn Kim Đông 10/09/1995 040095013021
Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Việt Phú

Đại học Giao thông Vận tải

110 Nguyễn Quang Huy 18/06/1991 001091017572
Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty TNHH phát triển xây dựng 
Ninh Sơn

Trường Đại học Giao thông vận tải

111 Lê Thanh Tùng 28/08/1981 001081037106
Kỹ sư Máy xây dựng và xếp 

dỡ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng; II Công ty cổ phần đầu tư An Thọ Đại học Giao thông vận tải 

112 12/05/1982 036082007374 Kỹ sư kỹ thuật điện Định giá xây dựng, III Công ty TNHH xây dựng Đức Đại Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

113 18/07/1993 038093043702 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Hoằng Hoá
Đại học Hồng Đức

Định giá xây dựng II

114 Phạm Anh Quang 03/04/1984 030084021830
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH APAVE Châu Á - 
Thái Bình Dương

Trường Đại học xây dựng

115 24/09/1985 001085030232
Kỹ sư kỹ thuật Công trình - 

Cầu đường
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
xây dựng Trường Giang

Đại học Phương Đông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

116 09/9/1977 001077044556 Kỹ sư xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 

tầng xã Phú Cát
Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

117 30/11/1981 001181043578 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 

tầng xã Phú Cát
Đại học giao thông Vận Tải.

Định giá xây dựng III
Bùi Thị Huyền

Trương Đình Tới

Đinh Xuân Hồi

Vũ Văn Hiển

Nguyễn Tuấn Anh

Bùi Xuân Kiên

Nguyễn Trọng Lộc

Đặng Trung Lộc



118 Nguyễn Văn Giang 13/7/1982 001082054698
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Phú Cát

Đại học Lương Thế Vinh 

119 Đặng Ngọc Chính 03/02/1980 034080012404
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Phú Cát

Đại học xây dựng 

120 Hoàng Quốc Viện 16/02/1983 001083010993 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 

tầng xã Phú Cát
Đại học Công nghệ Giao thông 

Vận tải 

121 Hoàng Mạnh Đạt 18/04/1982           034082014883
Kiến trúc sư- Kiến trúc Công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây 
dựng và phát triển thương mại 

Việt Nam
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

122 Phạm Quang Sơn 28/12/1979 001079018210
Kiến trúc sư ngành Kiến 

trúc Công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP Thương Mại và Đầu 
Tư Toàn Phát

Đại học Kiến trúc Hà Nội

123 Đào Văn Đãng 14/01/1993 034093015493
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty CP Thương Mại và Đầu 
Tư Toàn Phát

Đại học Công nghiệp Việt Hung

124 17/12/1983 001083020530
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban QLDA ĐT - Hạ tầng xã ứng 
Hòa - TP Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

125 Ngô Bá Phú 22/03/1993 027093005666
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP Đại học Thuỷ Lợi

126 Nguyễn Văn Phú 25/05/1984 001084017143
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP Đại học Kiến trúc Hà Nội

127 Nguyễn Tùng Lâm 09/10/1985 001085027463
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học Xây dựng 

128 Nguyễn Duy Lân 20/02/1983 030083027109
Kỹ sư Kỹ thuật thi công xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Đầu tư HASCO LAND

Đại học Xây dựng Quốc gia 
Matcơva

129 Hà Thị Liên 22/11/1978 034178005846
Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Kinh 

tế Thuỷ Lợi
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty CP Đầu tư HASCO LAND Đại học Thuỷ Lợi

130 Lê Thị Hiên 22/09/1986 036186005760
Kỹ sư Xây dựng Thủy Lợi - 
Thủy Điện - Cấp thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án ĐTXD quận 

Nam Từ Liêm
Đại học Bách Khoa – Đại học 

Quốc gia TP HCM

131 Nguyễn Xuân Phong 21/11/1981 001081006111
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư 
và Xây dựng CDCC

Đại học Dân Lập Đông Đô

132 Đỗ Tùng Dương 03/06/1999 024099008448 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Tư vấn công nghệ, 
Thiết bị và Kiểm định xây dựng 

CONINCO
Đại học Giao thông Vận tải

133 Đoàn Trung Tuấn 18/09/1977 038077005800
Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm 

ngành Xây dựng Cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP Tư vấn công nghệ, 
Thiết bị và Kiểm định xây dựng 

CONINCO
Đại học Giao thông Vận tải

134 Phan Thế Đồng 16/06/1990 040090036965
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP Tư vấn công nghệ, 
Thiết bị và Kiểm định xây dựng 

CONINCO
Đại học Lương Thế Vinh

135 Vũ Anh Tú 16/12/1986 036086002780
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH Nam Đại Phong Đại học Kiến trúc Hà Nội

136 Chu Mạnh Tiến 23/12/1979 035079011398
Kỹ sư Điều khiển tự động 

ngành Điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Quang Chung

Đại học Bách khoa Hà Nội

137 Nguyễn Xuân Hưng 06/09/1990 030090001624
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP Thương Mại và Đầu 
Tư Toàn Phát

Đại học Giao thông Vận tải

138 Phùng Tuấn Đạt 12/8/1977 001077035420 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và xây 

dựng T&T
Đại học kiến trúc Hà Nội 

139 Lê Phước Cẩm 21/08/1970 010070007235 Kỹ sư Cơ khí chế tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần VI-ART ĐH Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

140 10/05/1979 027079000549 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần thiết bị và công 

nghệ Hướng Nam
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

141 Nguyễn Kim Chi 17/11/1994 001194034271 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP ĐTXD thương mại và 

du lịch Tâm Đức
 Đại học xây dựng

142 Phan Bá Hải 26/04/1998 026098000261 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP ĐTXD thương mại và 

du lịch Tâm Đức
Đại học xây dựng Hà Nội

Nguyễn Văn Thịnh

Đinh Văn Hoàng



143 Nguyễn Danh Chiến 16/09/1983 001083017031
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty CP ĐTXD thương mại và 
du lịch Tâm Đức

 Đại học xây dựng

144 Trần Quốc Cường 17/01/1989 042089002686 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Lộc Việt Đại học xây dựng

145 Phùng Văn Định 16/03/1987 027087014445
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 

Đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 
kiến trúc và Xây dựng Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

146 24/07/1983 001083014755 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 

tầng xã Phú Cát
Đại học Giao thông Vận tải 

Định giá xây dựng III

147 Trịnh Việt Dũng 18/09/1984 014084000119 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học giao thông vận tải

148 14/9/1986 001086035466 Kỹ sư Công nghiệp PTNT Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 

tầng xã Phú Cát
Đại học Lâm Nghiệp

Định giá xây dựng III

149 17/01/2000 036200007419 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học Kiến trúc  Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

150 26/07/1995 001095041526 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt  Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

151 Bùi Kim Co 11/04/1975 033075002202 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt  Đại học giao thông vận tải

152 Nguyễn Trọng Hiệp 25/12/1986 001086011634 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt  Đại học dân lập Đông Đô

153 Ngô Thị Thu Hường 31/07/1972 033172013313 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học Xây dựng

154 Hà Thanh Bình 24/11/1982 001082057297
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Việt Đại học xây dựng

155 07/09/1984 001084022437
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Phú Cát

Đại học Kiến Trúc Hà Nội 

Định giá xây dựng III

156 Nguyễn Bá Triệu 05/04/1996 001096012439 Kỹ sư Quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần tập đoàn VIP 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội 

157 10/01/1986 034186010125
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty Cổ phần Thương Mại và 
Xây dựng Hoàng Anh 

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

158 Nguyễn Quang Duy 04/11/1981 034081002603
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 

dựng Dân dụng và Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

Quang Minh
Đại học Xây dựng

Nguyễn Văn Bình

Hoàng Văn Toàn

Khúc Thị Thu Thủy

Nguyễn Ngọc Giang

Hoàng Văn Khánh

Trịnh Xuân Thành


